CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9
	











TUẦN 1
	




1.Hoạt động học
	Thứ 2
30/9/2024
	Thứ 3
1/10/2024
	Thứ 4
2/10/2024
	Thứ 5
3/10/2024
	Thứ 6 4/10/2024
	Thứ 7
5/10/2024

	
	
	PTTC
VĐCB: Đi liên tục trong đường zíc zắc
	PTNT
KP: Bạn trai lớp 3 tuổi C1
	PTTM
Dán trang phục bạn trai.
	PTNT
NBPB: Xác định tay phải tay trái của bản thân
	
PTNN
DTĐTT: Bạn trai chăm chỉ
	PTTM
VĐTN: Đôi bàn tay 

	
	
2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
30/9/2024
	Thứ 3
1/10/2024
	Thứ 4
2/10/2024
	Thứ 5
3/10/2024
	Thứ 6 4/10/2024
	Thứ 7
5/10/2024

	
	
	- Trò chuyện về phòng tránh một số hành động nguy hiểm 
- TCVĐ: Tìm bạn
- Chơi tự do khu vực chơi số 5
	- Trò chuyện về sở thích, khả năng của bạn trai
 - TCVĐ: Mặt cười, mặt mếu.
- Chơi tự do khu vực chơi số 6
	Trò chuyện về cách sử lí khi đi lạc.
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	- Trò chuyện về một số cảm xúc của trẻ
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do khu vực chơi số 2.
	- Trò chuyện về sở thích, khả năng của tôi và của bạn gái
 - TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.
	- Trò chuyện về bản thân trẻ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do khu vực chơi số 4

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
30/9/2024
	Thứ 3
1/10/2024
	Thứ 4
2/10/2024
	Thứ 5
3/10/2024
	Thứ 6 4/10/2024
	Thứ 7
5/10/2024

	
	
	- Bé giới thiệu về bản thân.
*VS-TT
	- Trò chuyện: Tôi vui-tôi buồn
*VS-TT
	- Trò chuyện với các bạn trai trong lớp
*VS-TT
	-  Kể chuyện gương mặt cảm xúc
*VS-TT
	- Ôn thơ: Bạn trai chăm chỉ
*VS-TT
	Liên hoan văn nghệ
*VS-TT

	



TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2
7/10/2024
	Thứ 3
8/10/2024
	Thứ 4
9/10/2024
	Thứ 5
10/10/2024
	Thứ 6 11/10/2024
	Thứ 7 12/10/2024

	
	
	PTTC
VĐCB:
[bookmark: _Hlk178407306]Đi thay đổi theo 3 điểm zíc zắc 
	PTTNT
Khám phá đôi bàn tay
	PTTM
In đôi bàn tay 
	PTTNN
[bookmark: _Hlk178406093]KTTN: Đôi bàn tay thần kỳ
	PTTNT
[bookmark: _Hlk178406953]NBPB: Phía trên, phía dưới, phía trước phía sau của bản thân 
	PTTM
VĐTN: Đôi bàn tay

	
	


2. Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
7/10/2024
	Thứ 3
8/10/2024
	Thứ 4
9/10/2024
	Thứ 5
10/10/2024
	Thứ 6 11/10/2024
	Thứ 7 12/10/2024

	
	
	- Trò chuyện về cách sử lí khi đi lạc. 
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự do khu vực chơi số 5
	- Trò chuyện về bản thân trẻ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do khu vực chơi số 6. 

	- Trò chuyện về sở thích, khả năng của bạn trai
 - TCVĐ: Mặt cười, mặt mếu
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	- Trò chuyện về phòng tránh một số hành động nguy hiểm. 
- TCVĐ: Tìm bạn
- Chơi tự do khu vực chơi số 2

	- Trò chuyện về một số cảm xúc của trẻ
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.
	- Trò chuyện về sở thích, khả năng của tôi và của bạn gái
 - TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do khu vực chơi số 4.

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
7/10/2024
	Thứ 3
8/10/2024
	Thứ 4
9/10/2024
	Thứ 5
10/10/2024
	Thứ 6 11/10/2024
	Thứ 7 12/10/2024

	
	
	Trò chuyện đôi bàn tay
*VS-TT
	Xem video về đôi bàn tay thần kì
*VS-TT
	- Bé giới thiệu về bản thân.
*VS-TT
	Ôn truyện: Đôi bàn tây thần kỳ
*VS-TT
	Ôn: NBPB: Phía trên, phía dưới  phíatrước phía sau của bản thân 
	Trưng bày sản đóng chủ đề
*VS-TT

	



TUẦN 3
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2
14/10/2024
	Thứ 3
15/10/2024
	Thứ 4
16/10/2024
	Thứ 5
17/10/2024
	Thứ 6 18/10/2024
	Thứ 7
19/10/2024

	
	
	PTTC
VĐT: Xoay cổ tay
	PTNT
KP: Cái ấm
	PTTM
Tô màu cái ấm 
	PTNT
Nhận biết, gọi tên hình vuông, hình chữ nhật 
	PTNN
DTĐTT: Ấm và chảo 
	PTTM
VĐ Tôi là cái ấm trà

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
14/10/2024
	Thứ 3
15/10/2024
	Thứ 4
16/10/2024
	Thứ 5
17/10/2024
	Thứ 6 18/10/2024
	Thứ 7
19/10/2024

	
	
	- Quan sát ấm pha trà bằng gốm.
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do khu vực chơi số 5
	- Quan sát bồn cây lớp 3T1
- TCVĐ:  Gia đình thỏ thi chạy.
- Chơi tự do khu vực chơi số 6
	Quan sát ấm pha trà bằng sứ
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	-Trò chuyện, với trẻ cách pha trà đúng cách  
 - TCVĐ:  Kéo co.
- Chơi tự do khu vực chơi số 2.
	Quan sát ấm pha trà bằng inox
- TCVĐ:  Bắt chước tạo dáng 

- Chơi tự do khu vực chơi số 3.
	- Quan sát nguyên liệu làm ấm  
- TCVĐ: - Chi chi chành chành
- Chơi tự do khu vực chơi số 4.

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
14/10/2024
	Thứ 3
15/10/2024
	Thứ 4
16/10/2024
	Thứ 5
17/10/2024
	Thứ 6 18/10/2024
	Thứ 7
19/10/2024

	
	
	Trò chuyện về cái ấm nhà bé
-  Xem video một số kiểu nhà, cái ấm...
 *VS-TT
	-  Trò chuyện về công dụng của chiếc ấm
*VS-TT
	-   Bé làm quen với tiếng anh  
*VS-TT
	-  Xem video về cách pha trà
*VS-TT
	-   Xem video tranh ảnh về một số loại ấm
*VS-TT
	-Ôn bài thơ Ấm và chảo 
*VS-TT

	



[bookmark: _GoBack]TUẦN 4
	1.Hoạt động học
	Thứ 2
21/10/2024
	Thứ 3
22/10/2024
	Thứ 4
23/10/2024
	Thứ 5
24/10/2024
	Thứ 6 25/10/2024
	Thứ 7
26/10/2024

	
	
	PTTC
VĐCB:
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
	PTTNT
Ôn nhận biết hình vuông, hình chữ nhật.
	PTTM
Tô màu một số loại thực phẩm 


	PTTNN
KTTN: Bữa cơm gia đình
	PTTM
DH bài: Cả nhà thương nhau 

	PTTCKNXH
Trò chuyện về bữa ăn gia đình.

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
21/10/2024
	Thứ 3
22/10/2024
	Thứ 4
23/10/2024
	Thứ 5
24/10/2024
	Thứ 6 25/10/2024
	Thứ 7
26/10/2024

	
	
	-  Quan sát bầu trời
- TCVĐ:  Thỏ tìm chuồng.
- Chơi tự do khu vực chơi số 5
	-Trò chuyện, về bữa cơm gia đình bé 
 - TCVĐ:  Kéo co.
- Chơi tự do khu vực chơi số 6
	- Trò chuyện về các nhóm: Thực phẩm giầu chất đạm, giàu chất vitamin và muối khoáng
- TCVĐ: Gia đình thỏ thi chạy.
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	- Quan sát đồ dùng trong bữa cơm gia đình .
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do khu vực chơi số 2
	- Trò chuyện  về một món ăn mà bé thích
- TCVĐ:  Tìm đúng nhà
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.
	- Trò chuyện một số loại rau củ quen thuộc.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do khu vực chơi số 4

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
21/10/2024
	Thứ 3
22/10/2024
	Thứ 4
23/10/2024
	Thứ 5
24/10/2024
	Thứ 6 25/10/2024
	Thứ 7
26/10/2024

	
	
	- Xem video về bữa ăn gia đình
VS-TT
	- Giới thiệu, cho trẻ xem video một số loại thực phẩm.
*VS-TT
	-  Xem video tranh ảnh về bữa cơm gia đình, các món ăn, thành viên trong bữa
*VS-TT
	- Tô màu ngôi nhà, người thân 
*VS-TT

	-Ôn: bài hát cả nhà thương nhau
*VS-TT

	-  Trò chuyện về, các món ăn hàng ngày cách ăn uống hợp vệ sinh..
*VS-TT  



